


Chào các bạn,

Mình bắt đầu sự nghiệp làm Xuất nhập khẩu từ năm 2009 sau khi tốt nghiệp ngành 
Thương mại Quốc tế tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cho 
đến nay mình đã trải qua rất nhiều vị trí khác nhau bao gồm cả làm việc thực tế, đào 
tạo, tư vấn… trong đó nổi bật là sáng lập Công ty TNHH Đào tạo Nhân sự Xuất nhập 
khẩu Việt Nam từ năm 2014 và điều hành trang web EximShark.Com từ năm 2019.

Hiện tại mình vẫn đang tiếp tục niềm đam mê Xuất nhập khẩu bằng việc phát triển 
nội dung sách Xuất Nhập Khẩu Thực Chiến Phạm Ngọc Anh. Qua cuốn sách này, 
mình có cơ hội thoải mái chia sẻ với bạn những gì đã học, đã làm, đã trải qua suốt 
hơn 12 năm sự nghiệp. 

Mình và đội ngũ cộng sự luôn luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn đọc cũng như 
cố gắng để nội dung sách được đầy đủ, bài bản và cập nhật nhất với phương châm 
trở thành bộ tài liệu quốc dân cho bất cứ ai muốn chạm ngõ và thành công với 
ngành Xuất nhập khẩu.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, thật may vì chúng ta có cùng mối quan tâm. Bạn 
có thể tìm thấy ở đây những kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, bí quyết, tư vấn… 
nhưng trên hết là sự đồng hành của mình và đội ngũ cộng sự trên con đường sự 
nghiệp cùng bạn.

Đừng do dự nữa nhé, ta bắt đầu ngay thôi!

Tác giả:		 Phạm Ngọc Anh 

Mobile: 0919276887		 Email:	 order@eximshark.com
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Ồ SƠ HẢ

Ộ Ồ SƠ HẢ Ằ

Ể Ồ SƠ Ể Ự Ế

Ồ Ờ Ả Ồ Ồ Ồ ĐỎ

[SƠ ĐỒ Ồ Ờ Ả

ĐƯA HÀNG VỀ Ả ẢN TRONG CÁC TRƯỜ Ợ

ẢI PHÓNG HÀNG TRONG CÁC TRƯỜ Ợ

Ể Ở ĐÂU

Ệ Ả – Ộ Ệ Ở ĐÂU

HÔNG BÁO CƠ SỞ CƠ SỞ Ả Ấ NƠI LƯU Ữ Ệ ẬT TƯ
Ế Ị Ả Ẩ Ấ Ẩ

ỢP ĐỒ Ụ Ụ ỢP ĐỒ
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Ế

Ử Ạ ẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰ Ả

ƯU GIỮ Ồ SƠ HẢ

Ứ Ủ Ụ Ể Ị Ể Ấ Ấ Ể Ấ Ẫ
…

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ Ố

Ự Ở Ờ Ầ Ữ Ố Ả

Ứ Ế Ừ

Ử Ờ Ả Ả Ử
Ữ Ậ Ẩ Ầ Ề … KHAI BÁO NHƯ THẾ
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[HƯỚNG DẪN] MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU TRÊN ECUS (.DOC) 
[HƯỚNG DẪN] MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU TRÊN ECUS (.DOC) 
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3. Đàm phán thông minh
ộ ấ ậ ẩ ạ ầ ả năng đàm phán với đố

ở ừng bướ xin giảm giá cước vận tải, yêu cầu giao hàng sớm, 
xin thanh toán chậm, xin nợ chứng từ hải quan… ề ụ ộ

ả năng đàm phán hiệ ả phối hợp các bên liên quan để ệ
Ví dụ: 
Trong hầu hết các trường hợp đàm phán về tăng giá, giảm giá hoặc yêu cầu giao hàng sớm, 
xin thanh toán muộn… bạn có thể làm như mọi rắc rối đều do sếp mà ra còn bạn cũng chỉ là 
người đang phải chịu trận như người đối tác kia… từ đó bạn sẽ thấy “dễ bề ăn nói” với đối tác 
hơn. 

LỰA CHỌN THẾ NÀO ĐỂ CÓ SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG? 
Sau khi trao đổ ớ ấ ề ạn đang bắt đầ ọ ậ ặ ể ề ấ ậ

ẩ ậ ấ ạn đề ỏ ắ ề cơ hộ ệ
này và đề ững băn khoăn muôn thuở
i) Nên chọn vị trí nào Làm Sales (bán hàng) có khó không, làm Documents (chứng từ) có 

cần nhiều ngoại ngữ không, làm On-site (hiện trường) có vất vả không?
ii) Nên chọn công ty nào Công ty quy mô nhỏ có điều kiện để phát triển bản thân không? 

Công ty nước ngoài có yêu cầu chuyên môn cao không? Công ty ngành thủ công mỹ nghệ 
có ít việc làm không? 

đề ị ạ ự ự ọ ị việc bạn sẽ làm nơi bạn sẽ làm
ộ ậ ọng để ữ ẽ một công việc thuận lợi ẽ ả một sự nghiệp 

thành công

Ví dụ: 

ộ ố ạ ắt đầ không có sự cân nhắc nào ử ồ sơ tớ ấ ỳ
ể ụng có chút liên quan đế ấ ậ ẩ ắ ặp trên Internet. Đố ớ ạ

khác, đa số thườ ế ể ụ ự ọ ằ ự ỏ ố
như ví dụ dưới đây:

 HIỆN TẠI BẠN MUỐN: 
i) Làm xuất khẩu, không làm nhập khẩu? 
ii) Làm Sales, không muốn làm Purchasing? 

Ệ Ạ
Bạn muốn gì? 

ƯƠNG LAI
Bạn gặp bất lợi gì? 
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[SƠ ĐỒ] QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CHI TIẾT 

XUẤT KHẨU

Nghiên cứu mặt hàng xuất khẩu

Tìm kiếm thị trường

Ký hợp đồng

Nhận T/T hoặc L/C

Chuẩn bị hàng

Thuê vận tải (CIF)

Mua bảo hiểm (CIF)

Giấy phép, chuyên ngành

Thủ tục hải quan xuất khẩu

Gửi chứng từ

x

Nhận thanh toán sau

Giải quyết khiếu nại

NHẬP KHẨU

Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu

Tìm kiếm nguồn hàng

Hỏi hàng

Ký hợp đồng

T/T hoặc mở L/C

Giục giao hàng

Thuê vận tải (FOB)

Mua bảo hiểm (FOB)

x

Nhận chứng từ

Nhận thông báo hàng đến

Giấy phép, chuyên ngành

Thủ tục hải quan nhập khẩu

Nhận hàng

Thanh toán sau

Khiếu nại
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NỘI DUNG 11 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS 2020 
1. EXW | Ex Works – Giao tại xưởng 

ế ố ấ ẩu nhưng không đủ ả năng làm bấ ứ ệc gì liên quan đế
lô hàng như: thủ ụ ả ậ ả ả ể ế ệ ấ ẩ
nên đề ị ợp đồng theo điề ệ ới điề ệ ỉ ần đặ
ại nhà xưở ủ ẽ ả ề giá trị Invoice) và cho người đế

hàng đi.

Tóm tắt

1. EXW nghĩa là người bán giao hàng cho ngườ hi hàng hóa được đặt dướ ề
định đoạ ủa ngườ ạ ột địa điể ỉ đị nhà máy hoặc nhà kho), và địa điể ỉ
đị ể là cơ sở ủa ngườ ặ
2. Để giao hàng, ngườ không cần bốc xếp hàng lên phương tiện, cũng không cần làm 
thủ tục hải quan ấ ẩ
3. ệ ả – ủi ro đượ ể – khi hàng hóa được đặt dướ ề
định đoạ ủa ngườ chưa xếp lên phương tiện

4. EXW là điề ện Incoterms quy đị ệ ố ể ủa ngườ
5. EXW đượ ử ụ ớ ọi phương thứ ậ ả
6. Delivery point = Named place: Địa điểm giao hàng cũng chính là địa điể ỉ đị

2. FCA | Free Carrier – Giao cho người chuyên chở 

ế ả năng làm thủ ụ ả ấ ẩu, để ậ ệ ậ
ệ tự chịu chi phí phát sinh là thuế xuất khẩu) và đề ị ợp đồng theo điề

ện FCA. Bên bán thườ ự tính trướ ề ế ấ ẩ ả ộ ề
ả

EXW./ 

Seller Buyer 

Seller Buyer 

FCA./ 
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Cũng từ đó doanh nghiệ ầ ả ực để ế ữ ữ
ắ ệ ụ ậ có thể sử dụng cả các nhân viên trái ngành để ủ ức lương 

ễ ị ả ả ừ đó tiế ệm thêm chi phí lương đáng kể ớ ệ ộ
viên đúng ngành và giỏ ệ ụ
2. ủ độ ậ ấ

ế ệ ủ độ ậ ả ả ể ằ ệ ậ ấ
ẽ ạ ề ợ ể thương lượng cướ ậ ả ả ể để tiết kiệm 

chi phí

ệ ẽ ệ nắm rõ lịch tàu, hành trình vận tải để ắ ế
ậ ợi. Đạ ậ ả ủa ngườ ậ ẩ ệ ại nướ ấ ẩ ẽ xác minh 

thông tin của người xuất khẩu tránh trườ ợ ặ ả ặ ừa đả
ớ ững thương vụ ị cao và đố ạ ệ không giành được quyền thuê 

vận tải ộ ủ ớ ằ ế ệm chi phí đố ể ậ ả ất lượ
ấ ảnh hưởng xấu đến hàng hóa ặ ậ ả ể ế ợ

ới ngườ ấ ẩu để ừa ngườ ậ ẩ ệ ằ gian lận phát hành B/L

[CASE STUDY] DỰ TÍNH CHI PHÍ NHẬP KHẨU ACTUATOR 
SAR07.5-F10 

Tình huống Nhân viên Purchasing đang được giao nhiệm vụ tìm kiếm và nhập khẩu mặt hàng 
“Actuator SAR07.5-F10” từ Singapore về Hà Nội. Tôi phải dự tính chi phí nhập khẩu mặt hàng này 
như thế nào? 
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HỢP ĐỒNG 3 BÊN, 4 BÊN, HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 

Thông thườ ợp đồ đượ ế ở ớ ợp đồ ấ
ậ ẩ ọ ệ ể ứ ạp hơn khi bạ ấ ặc 4 bên liên quan đượ

đề ậ ợp đồ ừng thương vụ người xuất khẩu có thể đồng thời là người giao 
hàng và người nhập khẩu có thể đồng thời là người nhận hàng hoặc không

1. Hợp đồng 3 bên (Việt Nam – Nước ngoài – Nước ngoài) 

Ví dụ
Công ty B ở Mỹ ký hợp đồng nhập khẩu gạo với công ty A ở Việt Nam nhưng yêu cầu giao 
hàng thẳng cho công ty C ở Ấn Độ để tiêu thụ. Như vậy đây là hợp đồng 3 bên; Việt Nam là 
người xuất khẩu đồng thời là người giao hàng, Mỹ là người nhập khẩu nhưng không là người 
nhận hàng, người nhận hàng là Ấn Độ.  

- Nghiệp vụ của A: 
o Ký hợp đồng với B 
o Nhận tiền thanh toán từ B 
o Giao hàng cho C 
o Mở tờ khai xuất khẩu 
o Làm C/O cho C hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu nếu có 

Chú ý

1 Định nghĩa: Hợp đồng ngoại thương (Hợp đồng xuất nhập khẩu) là sự thỏa thuận giữa các 
bên mua bán ở các nước khác nhau trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, 
chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua 
phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

B/ 
Người 
mua 

C/ 
Người nhận 

hàng 

A/ 
Người bán 
Người giao hàng 
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[ĐỌC HIỂU] NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA AWB (AIRWAY BILL) 
1. AWB NO./ AIRLINES/ SHIPPER/ CONSIGNEE/ ACCOUNTING 

INFORMATION 

ố ận đơn (AWB NO. ồ ệ ố ủ ậ ể Airline code number
ệ ữ ủ ở ẽ ấ ệ ộ ầ ữ ở

ố Serial number ồ ữ ố trong đó số ố ố ể Check 
Digit

(2) Ngườ ở AIRLINES

(3) Ngườ ử SHIPPER ể ện “tên + địa chỉ của người xuất khẩu” nếu là House 
AWB ể ện “tên + địa chỉ của người giao nhận” nếu là Master AWB

(4) Ngườ ậ CONSIGNEE ỉ được ghi đích danh tên ngườ ậ do AWB 
không có khả năng lưu thông như B/L nên không được phát hành theo lệnh

ACCOUNTING INFORMATION ể ệ ệ ền cướ đã đượ ả
PREPAID ặc chưa trả COLLECT

2. AIRPORT OF DEPARTURE/ AIRPORT OF DESTINATION/ FLIGHT 
NO./ DATE/ HANDLING INFORMATION 

(6) Sân bay đi (AIRPORT OF DEPARTURE ở
(7) Sân bay đế AIRPORT OF DESTINATION ạ
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Ngườ ậ ẩ ể ả ự ệ ệ ụ chuyên ngành khác như Xin giấ
ậ ẩ ể ất lượ ặ ể ị ế ầ

Bước 10 Dỡ hàng 

ủ ụ ả đượ điề ể
đưa ề ủ ngườ ậ ẩ

ế ầ ả ỡ ỏ trả container rỗng ề
ạ ả

B/L (BILL OF LADING)1 & QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VẬN ĐƠN 
ĐƯỜNG BIỂN 

Khi lô hàng đượ ậ ể ằng đườ ể người gửi hàng sẽ được cấp ận đơn đườ
ể – i biên lai nhận hàng ii bằng chứng cho hợp đồng vận tải iii làm 

chứng từ chứng minh quyền sở hữu lô hàng  

ận đơn đườ ể được phát hành theo bộ, thườ ồ ản, trong đó có 3 bả ố
original ả copy ộ ận đơn đườ ể ể ả ố ấ ặ

ề ả ố ố tất cả các bản gốc và bản sao đều được 
giao cho người gửi hàng

1 Định nghĩa: Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L) là chứng từ vận tải đường biển do 
người chuyên chở (Carrier) hoặc người đại diện của họ (Agent) cấp phát cho người gửi hàng 
(Shipper) sau khi đã xếp hàng lên tàu hoặc sau khi người chuyên chở đã nhận hàng để vận 
chuyển. 

Shipper Consignee 

Sealines Agent 

ộ ứ ừ
ồ

ệ ấ
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[CASE STUDY] LÊN PHƯƠNG ÁN VẬN TẢI NHẬP KHẨU 
ACTUATOR SAR07.5-F10 

Tình huống Nhân viên Purchasing đang được giao nhiệm vụ tìm kiếm và nhập khẩu mặt hàng 
“Actuator SAR07.5-F10” từ Singapore về Hà Nội. Tôi phải làm những gì để báo cáo phương án 
vận tải phù hợp nhất cho lô hàng này?

Giải đáp: Để lên phương án vậ ả ạ ần xác đị ững thông tin cơ bả
như: khối lượng, kích thướ ả n bay đi ả ử ạn chưa hề trao đổ ớ

ấ ỉ đang dự ệ ậ ẩ ạ ể ự ệ ủ công như sau:

1. ấ ề ặ

ậ ứ ớ ừ ạn có được “Actuator SAR07.5-F10” 

ấ Images ặ Hình ảnh để ả ả ề

Như vậy, đây là 1 loạ ẻ kích thướ ồ ề ắm nhưng theo kinh 
ệ ể được đóng gói rấ ẩ ậ ớ ộ ận đượ ờ

chia để đóng gói trong c ỏ

2. ự đoán kích thướ ọng lượ ể ủ

VẬN TẢI QUỐC TẾ
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THANH TOÁN 

QUỐC TẾ
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ậ ẩ ế ể ề ố ầ ạ nếu đã tạm ứng 1 phần ủ ị
ợp đồng để ấ ẩ ế ế ụ ịch thì đế thương vụ thứ 

2 ậ ẩ ể đàm phán thanh toán 100% trướ mà không phải 
tạm ứng như thương vụ đầu tiên

 Ngay sau khi giao hàng trước khi bên bán gửi chứng từ gốc –
Trườ ợ ậ ẩu đặt đơn hàng vớ giá trị đáng kể ấ ậ ể

ền trướ do chưa tin tưởng bên xuất khẩu ấ ẩ ể đề ị
giao hàng trước và giữ bộ chứng từ cho đế ậ ẩ thanh toán thì mới giao chứng 
từ ậ ẩ bên nhập khẩu chỉ có thể nhận được hàng khi có bộ chứng từ trong 
tay
Trong trườ ợ ấ ế ậ ẩ ấ ẩ ẫn đang 

ể do bên xuất khẩu vẫn đang giữ bộ chứng từ ể ạ
nướ ấ ẩ ặ ạ ột ngườ ậ ẩ ớ ại nướ ậ

ẩu đó.
 Trả chậm nợ trong 30, 60, 90 ngày sau ngày giao hàng –

ế ậ ẩ ở đối tác tin cậy và thường xuyên ủ ấ ẩ ặ
ậ ẩu đơn giả công ty trong cùng tập đoàn) đố ớ ấ ẩ

ệ ậm đượ ụ

3. Quy trình thực hiện T/T 

Ngườ ấ ẩ ử ộ ứ ừ ốc cho ngườ ậ ẩ trước khi
ệ ể ề nếu hợp đồng quy định T/T sau khi giao hàng ặ ử ộ ứ ừ ố

cho ngườ ậ ẩ sau khi ệ ể ề nếu hợp đồng quy định T/T trước khi 
giao hàng

Beneficiary 
(Exporter) 

Remitter 
(Importer) 

Exporter’s bank Importer’s bank 

ả

ệ
ể

ề

ể ề
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  1 Điện phí chuyển điện qua hệ 
thống SWIFT 

      

    1.1 Thư tín dụng 500.000 đ     

    1.2 Loại điện khác 150.000 đ –
1.500.000 đ 

    

  2 Giải, làm test 250.000 đ     

  3 Giải, làm test và chuyển tiếp 
điện cho ngân hàng khác 

600.000 đ     

[CASE STUDY] LÊN PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN 
QUỐC TẾ CHO MỘT HỢP ĐỒNG 

Tình huống Hợp đồng trị giá 150,000 USD dự tính thanh toán T/T trước 30% và thanh toán L/C 
70%. Tôi phải lên phương án thanh toán cho hợp đồng như thế nào?

ệc lên phương án thanh toán cho hợp đồ ỉ đơn giả ự
ạ ả xác đị ố ờ ọng để ự ế ợ ữ ấ

ậ ẩ ế ặ ộ ậ ộ ệ ậ ẩ
hàng đượ ễn ra đúng kế ạ
Để ạ ễ ả đị ợp đồ 01/12/2019

15/12/2019 ờ ự 15/01/2020, hàng đi từ Singapore về Hải 
Phòng

1. Đặ ị ẩ ị ớ ế ố ề 45,000 USD

ảng phí như sau:
1.   Chuyển tiền đi nước ngoài       
  1.1 Chuyển tiền bằng điện       
  a. Phí dịch vụ chuyển tiền 0,20% 10 USD   
  b. Phí tu chỉnh, tra soát, hủy lệnh 

chuyển tiền (chưa bao gồm điện phí) 
Theo thỏa 

thuận 
10 USD   

ị ụ ể ề ố ểu 10 USD. Như vậ ứ 90 USD

2. ế ạ ụ ộ ấ ề ờ ờ
đượ ậ ả ức độ ấ ủ ố ự ệ ạ
luôn chú ý tính toán đế ỉ ễ

ới thương vụ ạ ể đặ ị mở L/C ngày 10/01/2020 trước giao hàng 05 ngày
đả ả ệ ở ặ ấn đề
3. Lô hàng đi từ ề ệ ối đa mấ ầ ậ ả ển, do đó bạ ầ ự
tính trướ ệ hàng sẽ đến Hải Phòng trước ộ ứ ừ ấ ề đế

ở



199

ắ ả ạ ải đượ ứ ự
không áp dụng được quy tắc này mới áp dụng sang quy tắc tiếp theo ự như sau: Quy tắc 
1, 2(a), 2(b), 3(a), 3(b), 3(c), 4. Riêng quy tắc 5 và 6 được áp dụng riêng biệt

 ừ ắc 1 đế ắ ả ụ một cách tuần tự
 ắ áp dụng riêng ại bao bì đi cùng hàng hóa;
 ắ ừ 1 đến 5 đượ ụ cấp độ Nhóm
 ắ ụ cấp độ Phân nhóm

ắ ả uy đị ộ ừng bước làm cơ sở ệ
ại hàng hóa theo HS, theo đó: trong mọi trườ ợ ộ trước tiên được 

phân loại vào Nhóm 4 số phù hợp, sau đó đế ủ ố

[THAM KHẢO] CHI TIẾT NỘI DUNG 6 QUY TẮC 
PHÂN LOẠI HÀNG HÓA 

65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 27/06/2017 

Phụ lục II ắ ổ ả ệ ạ ụ
ấ ẩ ậ ẩ ệ ự ệ ố ả

ủ ổ ứ ả ế ớ

[CASE STUDY] TRA CỨU NHANH MÃ HS BẰNG BIỂU 
THUẾ EXCEL VÀ GOOGLE 

1. Tra cứu mã HS mặt hàng “Đồng hồ nước” bằng Biểu thuế file 
excel 

ở ể ế ấm “Ctrl +F” để ở ệ lệnh tìm kiếm), gõ “Đồng hồ nước”, 
ấm “Find Next”. Bạ ận được thông báo “Không có kết quả khớp với từ khóa bạn cần tìm 

trong bảng tính này”.

ử ạ ớ ế ủ ặt hàng là “Water meter”. Kế ả ẽ đưa bạ ớ
dòng hàng như sau:

90282020 - - Công tơ nước - - Water meters 10 

MÃ HS
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C/O 3 BÊN – HÀNG HÓA KHÔNG ĐI QUA NƯỚC TRUNG GIAN 

1. Tại sao cần C/O 3 bên? 

ế ạn tham gia vào thương vụ mua bán 3 bên và hàng hóa đượ vận chuyển thẳng ừ nướ
ả ất đến nướ ậ ẩu mà không qua nướ ạ ẽ ần 1 C/O đượ cấp 

bởi nước sản xuất cho nước nhập khẩu hưở ế ất ưu đãi theo giá trị hóa đơn được cấp 
bởi người trung gian, C/O như thế đượ ọ

Lưu ý

C/O 3 bên cần phải được khai báo theo giá trị hóa đơn do người trung gian cấp mà không khai 
báo theo giá trị hóa đơn do người sản xuất cấp bởi vì giá trị 2 hóa đơn này không bằng nhau 
(phần chênh lệch chính là lợi nhuận của người trung gian). 

2. Hóa đơn Bên thứ ba được chấp nhận khi nào? 

Hóa đơn Bên thứ Third country invoicing) là hóa đơn thương mại đượ ở
ụ ở ạ nướ ứ ặ ở ấ ẩu trong FTA đạ ệ

ty đó. Nhà xuấ ẩu và ngườ ậ phải có trụ sở đặt tại các bên tham gia cùng FTA

Ví dụ

Trong trường hợp mua bán 3 bên, Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu với đối tác HongKong, lô 
hàng được sản xuất tại Ấn Độ và vận chuyển thẳng về Việt Nam. Nhà sản xuất Ấn Độ xin cấp 
C/O mẫu AI theo hiệp định AIFTA cho lô hàng với hóa đơn do công ty HongKong phát hành 
(hóa đơn bên thứ ba) mà không sử dụng hóa đơn do chính nhà sản xuất phát hành. 

B/ 
Bên phát hành 

hóa đơn  
HONGKONG 

C/ 
Người nhập khẩu 

VIỆT NAM 

A/ 
Người xuất khẩu 
ẤN ĐỘ 

ớ

C/O
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[SƠ ĐỒ] CÁC LOẠI THUẾ LÔ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU 
PHẢI CHỊU 

Thuế 
xuất 
nhập 
khẩu

XUẤT 
KHẨU

Thuế 
xuất 
khẩu

Thuế 
xuất 

khẩu ưu 
đãi

NHẬP 
KHẨU

Thuế 
nhập 
khẩu

Ưu đãi 
đặc biệt Ưu đãi thường

Thuế 
Thuế 
chống 

Thuế 
chống 

trợ cấp

Thuế tự 
vệ

Thuế 

Thuế 
TTĐB
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CÁC LOẠI THUẾ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? 
1. Thuế xuất khẩu – Áp dụng như thế nào?  

107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 06/04/2016 

Điều 5. Căn ứ ế ấ ẩ ế ậ ẩu đố ớ ụng phương 
ế ỷ ệ ần trăm

2. ế ất đố ớ ấ ẩ được quy định cụ thể cho từng mặt hàng ạ ể
ế ấ ẩ

Trườ ợ ấ ẩu sang nướ nướ ặ ổ ỏ ậ
ưu đãi về ế ấ ẩ ệ thương mạ ớ ệ ự ệ

ỏ ậ

9744/TCHQ-TXNK (2016) V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế 
suất để thực hiện Biểu thuế XK theo quy định tại 
Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 

12/10/2016 

1. ấ ẩ được quy định tên cụ thể ồ ả ế ở ấ
độ ữ ố ặ ữ ố ạ ể ế ấ ẩ ụ ụ ị
đị ố 122/2016/NĐ CP, đáp ứng các điề ện quy đị ạ ị định này thì ngườ

ộ ế ứ ế ấ ế ấ ẩu quy đị ừ
ạ ể ế ấ ẩ

2. Trườ ợ ấ ẩ không được quy định tên cụ thể ể ế ấ
ẩ ộc trườ ợp quy đị ại điểm 3, 4 dưới đây thì ngườ ộ ế

ờ ấ ẩu như sau:

ạ ỉ tiêu “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng củ ấ ẩu tương ứ ớ
ữ ố ủ ặt hàng đó trong Biể ế ậ ẩu ưu đãi quy đị ạ ụ ụ

ụ ị đị ố 122/2016/NĐ

ạ ỉ tiêu “Th ế ất”: bỏ ố

Ví dụ

Mặt hàng Thạch anh mã HS 25061000 được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu 
theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 do đó khi xuất khẩu doanh 
nghiệp khai báo thuế suất là 10% theo biểu thuế. 

2. Thuế nhập khẩu ưu đãi 
107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 06/04/2016 

Điều 5. Căn cứ ế ấ ẩ ế ậ ẩu đố ớ ụng phương 
ế ỷ ệ ần trăm

3. ế ất đố ớ ậ ẩ ồ ế ất ưu đãi, thuế ất ưu đãi đặ ệ
ế ất thông thường và đượ ụng như sau:

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
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21. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào 
124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp 

định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào 
01/09/2016 

Điều 4 ậ ẩu được hưởng ưu đãi giả ế ấ ế ậ ẩ

22. VAT – Biểu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 
83/2014/TT-BTC Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa 

nhập khẩu Việt Nam 
26/06/2014 

Điều 3 ể ế ị gia tăng
ể ế ị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này gồ

[HƯỚNG DẪN] ĐỌC HIỂU VÀ SỬ DỤNG BIỂU THUẾ 
XUẤT NHẬP KHẨU (.XLS) 

ững năm qua, ể ế ấ ậ ẩ đượ ổ ợ ởi ông Vũ Quý Hưng 
ụ ả ả đã được đón nhậ ẻ ộ xin đượ

ẻ ạ BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021 cùng hướ ẫ ế ứ ại đây:

1. ể ế ấ ậ ẩ ồ ề ọ ấ sheet 
BIEU THUE 2021

2. ố ụ BIEU THUE 2021

ế ấ ủ ể ế ồ ộ ộ ả ữ ẩ ắ ế các loại 
thuế ả ị chương, nhóm, phân nhóm mã HS ả ừ ạ
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4. ệ ậ ẩ ảnh hưở ự ếp đế ố ộ
ục quy đị ạ ụ ụ ị định này nhưng không phụ ụ ục đích quố

ự ệ ấ ủ ộ Công Thương trên cơ sở ế ủ ộ ố
ộ

5. ệ ậ ẩ ế ị ề ệ đã qua sử ụ ự ệ
quy đị ủ ủ tướ ủ

[TRA CỨU] DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN 
LÝ CHUYÊN NGÀNH, HÀNG HÓA NHÓM 2 

1. ộ

14/TT-BCA  Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an 

20/03/2012 

 
 Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

 

 Phương tiện đo  
 Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

2. ộ công thương (BCT)

13/VBHN-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương 

22/02/2018 

 
 Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp 

 

 Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp 
 Máy và thiết bị điện có chức năng riêng 
 Dây điện, cáp điện 

3. ộ ậ ả

39/2016/TT-BGTVT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 
Giao thông vận tải 

6/12/2016 

 
 Ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc 

 

 Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp 
máy 

 Xe bốn bánh có gắn động cơ 
 Xe máy chuyên dùng trong giao thông vận tải 
 Linh kiện 

4. ộ ọ ệ

3482/QĐ-BKHCN Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

8/12/2017 



329

[CASE STUDY] ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI, XUẤT KHẨU GỖ, 
NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG. 

Tình huống 1 Chúng tôi dự định nhập khẩu “Xe đạp tự cân bằng cho trẻ em – Baby Bike”. 
Chúng tôi cần chú ý gì về điều kiện nhập khẩu mặt hàng này? 

1. ử ớ ằ ừ khóa “nhập khẩu xe đạp tự cân bằng trẻ em” bạ ẽ
chóng có đượ ế ừ ủ ải quan Đồ

2. ế ả là xe đạ ạ ự đị ậ ẩ ải xác định là “xe đạp để lưu thông” hay 
ử ụ ớ ục đích “vui chơi trẻ em”. Tùy thuộ chiều cao yên xe ặ ẽ

đượ ế ại “phương tiện” hay “đồ chơi”; nếu đượ ế ục đồ chơi thì mặ
phải kiểm tra chất lượng ẩ ỹ ậ ốc gia trướ

3. ự ết, xe đạ ự ằ ể đượ ạ
8712.00.90 Xe đạ ại khác. Đố ế ạ ớ ể ế ạ ế ả

87120090 - Loại khác RR cấm, tạm ngừng NK (908/QĐ-
BTC) Hàng tiêu dùng (07/2011/TT-
BCT) 

ặ ộ ụ hàng hóa rủi ro ề ả ị ấ
ặ ạ ừ ậ ẩ ộ ục hàng tiêu dùng để ụ ụ ệc xác đị
ờ ạ ộ ế ậ ẩ ạ ạ ệ ự ủa các văn bản pháp lý đượ

đưa ra để ế ả ứ ố

Tình huống 2 Mặt hàng “Gỗ dán – Plywood” khi xuất khẩu có cần điều kiện gì không? 

CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
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14
THỦ TỤC HẢI QUAN

CHUYÊN ĐỀ 
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ữ ố ệ ể ậ ủ ổ ụ ả để
đăng ký sử ụ ữ ố, đăng ả ử ụ ả ầ ềm đầ ố

ệ ống VNACCS/VCIS để ả ụ ể như sau:
1. Đăng ký sử dụng chữ ký số ệ ậ ị ụ ấ

ụ “Doanh nghiệp đăng ký sử ụ ữ ố” để đăng ký.
2. Đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống VNACCS ệ ậ ị ụ

ấ ục “Đăng ký ngườ ử ụ ệ ố ệp” để đăng ký.
3. Tải phần mềm đầu cuối ệ ệ ấ ầ ề hoặc tải phần 
mềm phát triển bởi Tổng cục Hải quan

ả ử ụ ủ ệp đượ ệ ệ
đã có phầ ềm đầ ố ệ ố ờ ệ

ể ủ ụ ả ệ ố

{TIPS} THỰC HÀNH MỞ TỜ KHAI ECUS KHÔNG CẦN 
CHỮ KÝ SỐ VÀ TÀI KHOẢN VNACCS 

ự ện cài đặ ầ ề ởi độ ầ ề ẽ thông báo “Chương trình 
chưa được đăng ký bản quyền sử dụng…”. 
Để ự ự ử ờ ả ầ ữ ố ản đăng 

ệ ố ọn “Thử nghiệm”.

ự ện đăng nhậ ớ ập “Root” và Mã truy nhậ để trống

THỦ TỤC HẢI QUAN
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